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PHẦN I (4 điểm)


Đọc và trả lời câu hỏi: 

“- Chào anh – Đến bậu cửa nhà họa sỹ bỗng quay lại chụp lấy tay người thanh niên lắc mạnh.

  - Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại, tôi ở với anh ít hôm được chứ?
Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng như người ta cho nhau cái gì chứ không phải cái bắt tay. Cô nhìn vào mắt anh – những người con gái sắp xa ta hay nhìn ta như vậy…”



              (Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa, SKG Ngữ Văn 9, Tập 1)

1. Tìm và ghi lại các thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn văn.

2. Tại sao tác giả không đặt tên cho các nhân vật mà chỉ gọi họ là người thanh niên, nhà họa sỹ, cô gái?
3. Truyện “Lặng lẽ Sa Pa” được trần thuật qua điểm nhìn của nhân vật nào? Điều đó có ý nghĩa gì đối với sự thành công của tác phẩm?

4. Từ vẻ đẹp của  nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn ta hiểu được lý tưởng sống là yếu tố cần thiết với mỗi con người, đặc biệt là những người trẻ tuổi.  Hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay.
PHẦN II (6 điểm). Trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu có đoạn:

“  Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.

                                          Anh với tôi đôi người xa lạ

      Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,

                                          Súng bên súng, đầu sát bên đầu,

   Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

                                          Đồng chí!”

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Đồng chí”
2. Đoạn thơ trên tác giả Chính Hữu đã sử dụng hiệu quả một thành ngữ, hãy tìm và nêu tác dụng của thành ngữ đó.
3. Trong câu thơ: “Anh với tôi đôi người xa lạ”, có thể thay từ “đôi” bằng từ “hai” được không? Tại sao?
4. Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn quy nạp 12 câu làm sáng tỏ cơ sở hình thành tình đồng chí cao đẹp của những người lính. Trong đoạn văn sử dụng một phép lặp và một câu hỏi tu từ ( Gạch chân – chỉ rõ).
5. Ghi lại chính xác câu thơ có sử dụng từ “tri kỉ” trong một bài thơ nằm trong chương trình Ngữ Văn 9, nêu rõ tên bài thơ và tác giả.

Chúc các em làm bài thi tốt!
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	Phần I
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(0,5 điểm)
	Các TPBL

- Tình thái: Chắc chắn

- Phụ chú: Những người con gái sắp xa ta hay nhìn ta như thế
	0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2

(0,75 điểm)
	Tác giả không đặt tên cho các nhân vật mà chỉ gọi họ theo nghề nghiệp, tuổi tác, công việc
- Đây là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn nhằm ca ngợi những con người vô danh đang lậng lẽ âm thầm cống hiến cho đất nước.

- Cách gọi mang hàm ý khái quát, họ không chỉ là một, họ tiêu biểu cho những con người lao động thầm lặng cống hiến cho đất nước.
	0,5 đ

0,25 đ

	Câu 3
(0,75 điểm)
	- Truyện “Lặng lẽ Sa Pa” được trần thuật theo điểm nhìn của ông họa sĩ.
- Truyện được nhìn từ điểm nhìn của một người họa sĩ, điều đó khiến cho thiên nhiên và con người trở nên phong phú, đậm chất thơ, tạo chiều sâu cho tác phầm.

- Điểm nhìn góp phần thể hiện sâu sắc chủ đề ca ngợi  vẻ đẹp của những con người lao động thầm lặng.
	0,25 đ
0,25đ

0,25 đ

	Câu 4
(2 điểm)
	Mở đoạn: Giới thiệu và nêu vấn đề.
Thân đoạn:

- Giải thích: Lý tưởng sống là quan điểm, mục đích sống cao đẹp, nêu những biểu hiện lý tưởng sống của anh thanh niên trong văn bản.

- Bàn bạc về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay

+ Lý tưởng sống quyết định sự thành công của con người trong cuộc sống, nó như ngọn đèn soi đường dẫn dắt sự nghiệp, làm tăng thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

+ Thanh niên là một lực lượng quan trọng, giữ vị trí và vai trò hàng đầu  của đất nước trong mọi thời kì, đặc biệt là trong thời đại CNH, HĐH, lý tưởng của thanh niên hôm nay sẽ là tương lai của đất nước ngày mai.
+ Lý tưởng sống của thanh niên qua các thời kì: Trong thời kì kháng chiến, nhiều lớp thanh niên đã ra trận, dũng cảm chiến đấu, thậm chí hi sinh cho đất nước; trong thời kì xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, nhiều thanh niên đã ra sức học tập và làm việc, đem sức trẻ cống hiến cho đất nước.
- Phê phán: Một bộ phận nhỏ thanh niên hiện nay sống ỉ lại, dựa dẫm, thiếu trách nhiệm với gia đình, thậm chí với chính bản thân mình, họ đang biến mình thành những kẻ sống vô nghĩa, lạc lõng với thời cuộc.
- Liên hệ bản thân: Bản thân phải chăm chỉ học tập và rèn luyện, luôn đặt ra những cái đích để vươn tới.

* Lưu ý: Trên đây là một cách lập luận, HS có thể có những cách lập luận khác, GV linh hoạt khi cho điểm.
	0,25 đ
0,5 đ

0,75 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Phần II
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (0,25 điểm)
	Bài thơ được sáng tác năm 1948, trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
	0,25 đ

	Câu 2

(0,75 điểm)


	- Thành ngữ: Nước mặn đồng chua
- Tác dụng:

+ Nói về những vùng đất  ven biển, bị nhiễm mặn, khó canh tác

+ Như một hoán dụ  gợi về sự xuất thân nghèo khó của những người lính.
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3

(0,75 điểm)
	- Không thể thay đổi từ “đôi” thành từ “hai” vì:
- Đây là dụng ý nghệ thuật của tác giả, từ “đôi’’ vừa có nghĩa là hai, vừa thể hiện sự gắn bó khăng khít không thể tách rời của những người đồng chí.

- Từ “’đôi” chính xác thể hiện sâu sắc tình đồng chí cao đẹp.


	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ



	Câu 4
(3,5 điểm)
	Hình thức: HS biết cách tiến hành một đoạn văn QN, viết đúng câu chủ đề, vận dụng đúng phép lặp và câu hỏi tu từ.

Nội dung: HS biết cách khai thác các tín hiệu nghệ thuật để làm sáng tỏ cơ sở hình thành tình đồng chí cao đẹp trong đoạn 1 bài thơ “Đồng chí”

Cụ thể: 

- Hai câu đầu: Chung cảnh ngộ xuất thân ( giai cấp)
+ Thành ngữ: Nước mặn đồng chua – nói về những vùng quê ven biển, đất nhiềm mặn, khó canh tác.

+ Hình ảnh: đất cày lên sỏi đá – nói về những vùng quê trung du, đất bị đá ong hóa - > hoán dụ gợi về những hoàn cảnh xuất thân nghèo khó
+ Lối cấu trúc song hành, đối xứng gợi về những vùng quê nghèo.
- Ba câu thơ tiếp: Chung nhiệm vụ, lí tưởng

+ Những ngày đầu kháng chiến, đứng dưới lá quân kì, những chàng trai còn “đôi người xa lạ” nhưng cùng với thời gian và nhiệm vụ, họ gắn bó biết bao nhiêu.
+ “Súng bên súng” là cách nói hàm súc, hình tượng gợi về những con người chung lí tưởng, mục đích chiến đấu.

+ “Đầu sát bên đầu” diễn tả sự đồng tâm, đồng ý, đồng lòng.

- Hai câu tiếp: Chung gian khổ, thử thách của cuộc đời lính chiến.

+ “ Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ” – câu thơ đầy ắp kỉ niệm của tình đồng chí. 

+ “Tri kỉ” – hiểu bạn như hiểu mình. “Đôi tri kỉ”  - đôi bạn gắn bó không thể tách rời.

+ Những từ ngữ “bên” – “sát” – “chung”  là cả một hành trình của tình đồng đội, trong hành trình ấy tình cảm gắn bó cứ thấm đượm dần lên.
- Câu thơ cuối đoạn

+ Là sự sáng tạo độc đáo của Chính Hữu.

+ Câu thơ là điểm hội tụ, kết tinh bao tình cảm tốt đẹp. Hai tiếng “đồng chí” giản dị mà thiêng liêng.

- Bài viết sáng tạo, cảm xúc, biết liên hệ mở rộng
	1,0 đ

2,5 đ

0,75 đ

0,5đ

0,5đ

0,5 đ

0,25 đ

	Câu 5 (0,75 điểm)
	- Câu thơ: “Hồi chiến tranh ở rừng – Vầng trăng thành tri kỉ”

- Bài thơ “Ánh trăng” – Nguyễn Duy
	0.25 đ

0,5 đ


GV ra đề


TTCM duyệt




BGH duyệt










         P. Hiệu trưởng
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     Nguyễn Thu Phương


   Nguyễn Thị Song Đăng

